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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122TP4KN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002302) 

3(45) 10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
12/10/2022 - 02/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

14/10/2022 - 04/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

2 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002402) 

2(30) 07/11/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
09/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

11/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002502) 

2(30) 28/11/2022 - 12/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
30/11/2022 - 14/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

02/12/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V122TP4IB1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002302) 

3(45) 10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
12/10/2022 - 02/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

14/10/2022 - 04/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

2 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002402) 

2(30) 07/11/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
09/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

11/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002502) 

2(30) 28/11/2022 - 12/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
30/11/2022 - 14/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

02/12/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V122TP4LK1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002301) 

3(45) 11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

2 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002401) 

2(30) 08/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

12/11/2022 - 19/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002501) 

2(30) 26/11/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V122TP4MR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002301) 

3(45) 11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

2 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002401) 

2(30) 08/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

12/11/2022 - 19/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002501) 

2(30) 26/11/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V122TP4NH1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (HP STT 1,3,5) 

                          Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM (HP STT 2,4) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002301) 

3(45) 11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

2 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(22CMAT50800103) 

3(45) 14/10/2022 - 04/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP2QT1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1 

17/10/2022 - 07/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

19/10/2022 - 09/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002401) 

2(30) 08/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

12/11/2022 - 19/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

4 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(22CSTA50800507) 

3(45) 11/11/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP2QT1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1 

14/11/2022 - 05/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

16/11/2022 - 07/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002501) 

2(30) 26/11/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V122TP4HQ1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (HP STT 1,3,5) 

                          Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM (HP STT 2,4,6) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002302) 

3(45) 10/10/2022 - 31/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
12/10/2022 - 02/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

14/10/2022 - 04/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

2 Kỹ năng mềm 

(22CBUS50309507) 

2(30) 22/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

25/10/2022 - 08/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

27/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002402) 

2(30) 07/11/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
09/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

11/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

4 Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

(22CHIS51002604) 

2(30) 10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

12/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

15/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002502) 

2(30) 28/11/2022 - 12/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V122TP4HQ1, 

V122TP4IB1, 

V122TP4KN1 
30/11/2022 - 14/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

02/12/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(22CHCM51000406) 

2(30) 29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

03/12/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

15/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [LMS] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V122TP4HR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật kinh doanh 

(22CLAW51100105) 

3(45) 26/09/2022 - 17/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP1HR1, 

V122TP1KT1, 

V122TP1TC1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4EC1, 

V122TP4HR1, 

V222TP4KN1 

28/09/2022 - 19/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

30/09/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

2 Kinh tế vi mô 

(22CECO50100106) 

3(45) 04/10/2022 - 25/10/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AD1, 

V122TP4HR1 06/10/2022 - 27/10/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

08/10/2022 - 29/10/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

3 Nguyên lý kế toán 

(22CACC50700105) 

3(45) 24/10/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-203] 

Học ghép lớp: 

V122TP1HR1, 

V122TP1KT1, 

V122TP1TC1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

26/10/2022 - 16/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-203] 

28/10/2022 - 11/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-203] 

4 Triết học Mác LêNin 

(22CPHI51002303) 

3(45) 01/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AD1, 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V122TP4HR1 

03/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

05/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22CPOL51002504) 

2(30) 29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AD1, 

V122TP3AV1, 

V122TP4HR1 
01/12/2022 - 15/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

03/12/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122TP4AD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở A , 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002403) 

2(30) 10/10/2022 - 24/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 12/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

14/10/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

2 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002303) 

3(45) 28/10/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 31/10/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002503) 

2(30) 28/11/2022 - 12/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 30/11/2022 - 14/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

02/12/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V122TP4FN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở A , 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002403) 

2(30) 10/10/2022 - 24/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 12/10/2022 - 26/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

14/10/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

2 Kỹ năng mềm 

(22CBUS50309507) 

2(30) 22/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

25/10/2022 - 08/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

27/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

3 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002303) 

3(45) 28/10/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 31/10/2022 - 21/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

4 Lịch sử Đảng Cộng Sản 

Việt Nam 

(22CHIS51002604) 

2(30) 10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

12/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

15/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002503) 

2(30) 28/11/2022 - 12/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP4AD1, 

V122TP4FN1 30/11/2022 - 14/12/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

02/12/2022 - 09/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(22CHCM51000406) 

2(30) 29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

Học ghép lớp: 

V122TP3FN1, 

V122TP3HQ1, 

V122TP3KN1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4FN1, 

V122TP4HQ1 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

03/12/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A401] 

15/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [LMS] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V122TP4EC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B , 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật kinh doanh 

(22CLAW51100105) 

3(45) 26/09/2022 - 17/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP1HR1, 

V122TP1KT1, 

V122TP1TC1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4EC1, 

V122TP4HR1, 

V222TP4KN1 

28/09/2022 - 19/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

30/09/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

2 Triết học Mác LêNin 

(22C3PHI51002301) 

3(45) 11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

3 Khoa học dữ liệu 

(22CINF50905901) 

2(30) 24/10/2022 - 07/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-508] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V121TP4KT1, 

V121TP4NL1, 

V121TP4TC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1, 

V122TP4EC1 

26/10/2022 - 09/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-508] 

28/10/2022 - 04/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-508] 

4 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22C3POL51002401) 

2(30) 08/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

10/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

12/11/2022 - 19/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

5 Kỹ năng mềm 

(22CBUS50309506) 

2(30) 16/11/2022 - 30/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-707] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP1MA1, 

V122TP2LM1, 

V122TP2MA1, 

V122TP4EC1 

21/11/2022 - 05/12/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-707] 

25/11/2022 - 02/12/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-707] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22C3POL51002501) 

2(30) 26/11/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V122TP4LK1, 

V122TP4MR1, 

V122TP4NH1 

29/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

01/12/2022 - 08/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-207] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V122TP4AV1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở A , 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM (HP STT 1,2) 

                          Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM (HP STT 3,4) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(22CPOL51002403) 

2(30) 16/08/2022 - 30/08/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

Học ghép lớp: 

V122TP3IB1, 

V122TP3LK1, 

V122TP3MR1, 

V122TP4AV1 

18/08/2022 - 25/08/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

20/08/2022 - 03/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(22CPOL51002503) 

2(30) 06/09/2022 - 20/09/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

Học ghép lớp: 

V122TP3IB1, 

V122TP3LK1, 

V122TP3MR1, 

V122TP4AV1 

08/09/2022 - 22/09/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

10/09/2022 - 17/09/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

3 Kinh tế vi mô (EN) 

(22CECO50100501) 

3(45) 31/10/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1, 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1 

02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [LMS] 

11/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

4 Triết học Mác LêNin 

(22CPHI51002303) 

3(45) 01/11/2022 - 22/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AD1, 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V122TP4HR1 

03/11/2022 - 24/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

05/11/2022 - 26/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V222TP4KN1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật kinh doanh 

(22CLAW51100105) 

3(45) 26/09/2022 - 17/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

Học ghép lớp: 

V122TP1HR1, 

V122TP1KT1, 

V122TP1TC1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4EC1, 

V122TP4HR1, 

V222TP4KN1 

28/09/2022 - 19/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

30/09/2022 - 21/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-408] 

2 Nguyên lý kế toán 

(22C5ACC50700101) 

3(45) 31/10/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-202] 

Học ghép lớp: 

V222TP4FN1, 

V222TP4KN1 02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V222TP4AD1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở H, 1A Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (HP STT 1) 

                          Cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, TP.HCM (HP STT 2) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị học 

(22C5MAN50200103) 

3(45) 11/10/2022 - 01/11/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

 

13/10/2022 - 03/11/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H407] 

15/10/2022 - 05/11/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H407] 

2 Kinh tế vi mô 

(22CECO50100105) 

3(45) 19/11/2022 - 10/12/2022 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

Học ghép lớp: 

V122TP3IB1, 

V122TP3LK1, 

V122TP3MR1, 

V222TP4AD1 

22/11/2022 - 13/12/2022 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

24/11/2022 - 15/12/2022 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A302] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 19/19                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 244/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2022 (Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V222TP4FN1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học:  Cơ sở B, 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vĩ mô 

(22CECO50100204) 

3(45) 16/09/2022 - 30/09/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-308] 

Học ghép lớp: 

V122TP2QT1, 

V222TP4FN1 19/09/2022 - 03/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-410] 

21/09/2022 - 05/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-311] 

07/10/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-410] 

10/10/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [LMS] 

12/10/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [LMS] 

2 Nguyên lý kế toán 

(22C5ACC50700101) 

3(45) 31/10/2022 - 28/11/2022 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-202] 

Học ghép lớp: 

V222TP4FN1, 

V222TP4KN1 02/11/2022 - 23/11/2022 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

04/11/2022 - 25/11/2022 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

      TL. HIỆU TRƯỞNG 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có);                                                                    

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Các ngày nghỉ: 18/11/2022 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 19/12/2022 - 02/01/2023 

 

 

 

 

 

 

 


